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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Giải hệ {5𝑥+4𝑦=41
4𝑥+5𝑦=40. Tìm thành phần 𝑦 của nghiệm hệ.

A. 10, 3 B. 4 C. 5 D. 8

Câu 2. Giải phương trình 𝑥2 − 8𝑥 + 15 = 0. Tìm nghiệm lớn hơn.

A. 8 B. 5 C. 3 D. −5

Câu 3. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông tại 𝐴, 𝐴𝐵 = 33 cm, 𝐴𝐶 = 44 cm, 𝐵𝐶 = 55 cm. Góc nhọn được xét là 𝐵. Tính 

tan𝐵 (làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 0, 75 B. 0, 8 C. 1, 33 D. 0, 6

Câu 4. Đường tròn bán kính 15 cm. Xét cung nhỏ có số đo 30∘ và hình quạt tương ứng. Viết độ dài cung là 𝑎𝜋 

cm, diện tích quạt là 𝑏𝜋 cm². Tính hệ số 𝑏 (làm tròn đến hàng phần mười).

A. 18, 8 B. 37, 5 C. 1, 3 D. 225

Câu 5. Cho phương trình (5𝑥 − 15)(3𝑥 − 27) = 0. Hai nghiệm được sắp xếp 𝑥1 < 𝑥2. Tìm nghiệm nhỏ 𝑥1.

A. 3 B. 15 C. 0 D. 9

Câu 6. Cho 𝐴 =
√
36, 𝐵 =

√
9, 𝐶 =

√
49 và 𝐷 =

√
49. Tính 𝐴𝐵.

A. 108 B. 9 C. 324 D. 18

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 7. Tính căn bậc hai số học của 9.

Câu 8. Gọi 𝑥1, 𝑥2 là hai nghiệm phương trình 𝑥2 − 20𝑥 + 99 = 0. Không cần giải phương trình. Tính 𝑥1 + 𝑥2.

Câu 9. Đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 > 0) đi qua điểm 𝑀(5; 50). Tìm 𝑎.

Câu 10. Hai vé người lớn và 3 vé trẻ em giá 90 nghìn đồng; 3 vé người lớn và 2 vé trẻ em giá 105 nghìn đồng. 

Tìm giá một vé người lớn theo nghìn đồng.
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